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Câu 1:  Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã và đang trải qua mấy giai đoạn ?     
A. Ba giai đoạn khác nhau.
                                           B. Bốn giai đoạn khác nhau.

C. Năm giai đoạn khác nhau.
                                D. Sáu giai đoạn khác nhau.

Câu 2:  Hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội được gọi là gì ?

A. Quá độ trực tuyến và quá độ gián tiếp.                    B. Quá độ trực tiếp và quá độ trung gian.

C. Quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp.                       D. Quá độ trực tiếp và qua độ trực tuyến.
    
Câu 3:  Nội dung nào sau đây không phải là tính đúng đắn của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta

A. phù hợp với điều kiện lịch sử.                                  B. nguyện vọng của nhân dân.

C. kinh nghiệm của các nước đi trước.                         D. xu thế phát triển của thời đại.                        

Câu 4:  Đâu không phải là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ?

A. Do nhân dân lao động làm chủ.                                B. Con người vẫn bị áp bức, bóc lột. 

C. Có nền kinh tế phát triển cao.                                  D. Có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 5:  Tính đúng đắn của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta được căn cứ vào cơ sở nào?

A. Phù hợp điều kiện lịch sử, nguyện vọng của nhân dân.      

B. Chủ nghĩa tư bản có nhiều hạn chế.
C. Từ kinh nghiệm của các nước đi trước.                              

D. Phù hợp mong muốn của Đảng Cộng sản.

Câu 6. Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng do ai làm chủ ?

A. Quốc hội.                B. Nhân dân.                C. Công nhân.                             D. Nông dân.

Câu 7 : Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

A. Do nhân dân lao động làm chủ.                         B. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dt.

C. Con người vẫn bị áp bức, bóc lột.                     D. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết. 

Câu 8: Em hãy cho biết chủ nghĩa xã hội là gì ?
A. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa.

B. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn  giữa của xã hội cộng sản chủ nghĩa.


C. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn sau của xã hội cộng sản chủ nghĩa..

D. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn cuối của xã hội chủ nghĩa cộng sản.

Câu 9: Vì sao nói việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn ?
A. Đi lên chủ nghĩa xã hội đất nước mới thực sự được độc lập.

B. Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì mới có tự do.

C. Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì mới có hạnh phúc.

D. Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì mới có hoàn hảo.

Câu 10: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo đó là con đường nào ?

A. Chiếm hữu nô lệ.                                                    B. Chủ nghĩa tư bản.                      

C. Xã hội phong kiến.                                                 D. Chủ nghĩa xã hội.

Câu 11: Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do ai lãnh đạo?
A. Hội đồng nhân dân.                                               B.  Do Quốc hội.

C. Đảng cộng sản.                                                      D. Do Chính phủ.

Câu 12: Sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo chiều hướng nào?

A. Từ thấp đến cao.



                 B. Từ cao đến thấp.

C. Thay đổi về trình độ phát triển.

                 D. Thay đổi về mặt xã hội.

Câu 13: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội có bao nhiêu hình thức?

A.  2

               B. 3                                     C.  4


       D. 5

Câu 14: Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là gì?

A. Quá độ trực tiếp.




    B. Quá độ gián tiếp. 

C. Thông qua  một giai đoạn trung gian.

    D. Theo quy luật khách quan.

Câu 15: Giai đoạn đầu của xã hội CSCN được gọi là gì?

A. Xã hội chủ nghĩa.          B. Chủ nghĩa xã hội.           C. Xã hội của dân.
   D. Xã hội dân chủ.
	Câu 16: Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện khi nào?

	    A. Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
	    B. Thời kì giữa xã hội cộng sản nguyên thủy.

	    C. Thời kì đầu cộng sản nguyên thủy.
	    D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

	Câu 17: Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất ở điều nào dưới đây?

	    A. Thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
	    B. Phục vụ lợi ích của nhân dân lao động.

	    C. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	    D. Do nhân dân xây dựng nên.

	Câu 18: Anh B tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?

	    A. Góp ý vào các dự thảo luật.
	    B. Tham gia các hoạt động xã hội.

	    C. Quyên góp ủng hộ lũ lụt.
	     D. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.


Câu 19:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào? 
A. Công nhân.                      B. Nông dân.                  C. Tri thức.                 D. Các giai cấp. 
Câu 20:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của ai ?

A. Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức.   

B. Nhà nước của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân.

C. Nhà nước của riêng giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Nhà nước của dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Câu 21:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng

A. chủ trương.

B. pháp chế.
                  C. pháp luật.
           D. chính sách.

Câu 22: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy chức nằng ?

A. 1.                                    B. 2.                                 C. 3.                             D. 4.

Câu 23:  Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta thể hiện như thế nào ?

A. Văn minh tiến bộ.                                       B. Quần chúng rộng rãi.                                  

C. Tính nhân dân và dân tộc.                          D.  Khoa học đại chúng.
Câu 24:  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai lãnh đạo ?

A. Đảng Cộng sản.
                                      B. Đảng Cộng sản Việt Nam.


C. Chủ tịch nước.
                                      D. Chủ tịch quốc hội.

Câu 25: Cảnh sát giao thông tuần tra và xử lí các trường hợp vi phạm luật giao thông. Chứng tỏ cảnh sát giao thông đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Giữ gìn trật tự giao thông.

     B. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hôi.
C. Đảm bảo an ninh xã hội.


     D. Xây dựng văn hóa giao thông.

Câu 26:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng nào làm nền tảng tinh thần của xã hội ?

A. C. Mác.                       B. Ăng ghen.                C. Mác- Lênin.                   D. Hồ Chí Minh.
Câu 27:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của ai ?

A. Nền dân chủ của giai cấp công nhân.                            B. Nền dân chủ của những người quản lí.

C. Nền dân chủ của nhân dân lao động.                             D.  Nền dân chủ của giai cấp nông dân.           

Câu 28:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp, tầng lớp nào ?

A. Công nhân.                 B.  Nông dân.                C. Tri thức.                       D. Nhân dân.

Câu 29:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

A. quảng đại quần chúng nhân dân.

               B.  giai cấp công nhân.

C. mọi tầng lớp nhân dân.                                                   D. mọi tầng lớp trí thức.

Câu 30:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

A. cơ chế.

     B. pháp luât.                   C. chính sách.                  D. chủ trương.             

Câu 31:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ như thế nào?

A. Phát triển cao nhất trong lịch sử.                                     B. Tuyệt đối nhất trong lịch sử.

C. Rộng rãi, triệt để nhất trong lịch sử.                                D. Trung thành nhất trong lịch sử.
Câu 32:  Quyền sáng tác, phê bình văn học là thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây ?

A. Chính trị.

   B. Kinh tế.

           C. Văn hóa.

       D. Xã hội.

Câu 33:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong các lĩnh vực nào sau đây ?

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.                                 B. Kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường.

C. Kinh tế, chính trị, giáo dục, đào tạo.                              D. Kinh tế, môi trường, xã hội, giáo dục.

Câu 34:  Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Chính trị.

 B. Kinh tế.

         C. Văn hóa.

        D. Xã hội.

Câu 35:  Quyền bình đẳng nam nữ thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây ?

A. Chính trị.

 B. Kinh tế.

         C. Văn hóa.

        D. Xã hội.

Câu 36. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của ai?
A. Nền dân chủ của giai cấp công nhân.                              B. nền dân chủ của những người quản lí.

C. Nền dân chủ của đại đa số nhân dân lao động.               D. Nền dân chủ của giai cấp nông dân.
Câu 37. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở quyền nào dưới đây?

A. Quyền bình đẳng nam, nữ.                                              B. Quyền tự do kinh doanh.

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước, XH.                          D. Quyền có việc làm.

Câu 38. Để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, Nhà nước ghi nhận các quyền dân chủ của công dân bằng hình thức nào?

A. Hiến pháp.                        B. Pháp luật.                     C. Quy định.                     D. Quy tắc.

Câu 39: Dân chủ là gì?
A. Quyền lực thuộc về nhân dân.                   B. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội.

C. Quyền lực cho giai cấp thống trị.
     D. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

Câu 40:  Nội dung nào sau đây không thể hiện trong lĩnh vực chính trị ?


A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.                            

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe. 

D. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước.

